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1 101(CMU) 2320114961 LÊ QUANG HIẾU 29/11/1999 NỮ 25/07/2017 21,05 100% HP Kỳ 2 10.000.000

2 101(CMU) 2321123776 NGUYỄN VĂN HUY 26/09/1999 NAM 24/07/2017 22 100% HP Kỳ 2 10.000.000

3 101(CMU) 2321124963 PHÙNG HOÀNG PHÚ LỘC 05/11/1999 NAM 01/08/2017 20,55 100% HP Kỳ 2 10.000.000

4 102(CMU) 2321124970 NGÔ NGỌC MỸ 08/05/1999 NAM 26/07/2017 22,45 100% HP Kỳ 2 10.000.000

5 102(CMU) 2321123780 PHẠM HOÀNG NAM 16/10/1999 NAM 02/08/2017 23,1 100% HP Kỳ 2 10.000.000

6 101(CMU) 2321113757 PHAN HUỲNH QUANG BẢO NGUYÊN 09/06/1999 NAM 31/07/2017 22,95 100% HP Kỳ 2 10.000.000

7 102(CMU) 2321123782 NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN 14/11/1999 NAM 27/07/2017 20,05 100% HP Kỳ 2 10.000.000

8 102(CMU) 2321144724 NGUYỄN CAO NGUYÊN 01/10/1999 NAM 28/07/2017 20,25 100% HP Kỳ 2 10.000.000

9 101(CMU) 23201210196 HỒ XUÂN SANG 02/01/1999 NỮ 07/08/2017 23,05 100% HP Kỳ 2 10.000.000

10 102(CMU) 2321123784 NGUYỄN DUY THÁI 13/04/1999 NAM 02/08/2017 21,65 100% HP Kỳ 2 10.000.000

11 102(CMU) 2321123785 TRƯƠNG NGUYỄN VĨNH TOÀN 07/10/1999 NAM 31/07/2017 21 100% HP Kỳ 2 10.000.000

12 102(CMU) 2321144787 ĐINH QUỐC VIỆT 27/09/1999 NAM 26/07/2017 21,2 100% HP Kỳ 2 10.000.000

13 410(CMU) 2321145029 ĐÀM TRẦN HẢI LONG 21/11/1999 NAM 01/08/2017 20,2 100% HP Kỳ 2 10.000.000

14 410(CMU) 2320140903 NGUYỄN TẤN THÔNG 20/05/1999 NAM 28/07/2017 20,35 100% HP Kỳ 2 10.000.000

15 410(CMU) 2321144725 NGUYỄN QUỐC TOÀN 12/09/1997 NAM 01/08/2017 20,95 100% HP Kỳ 2 10.000.000

16 410(CMU) 2321145319 NGUYỄN VĂN MINH TỚI 02/07/1999 NAM 26/07/2017 20,15 100% HP Kỳ 2 10.000.000

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K23 NHẬN HỌC BỔNG TUYỂN SINH 2017
(Học bổng TÀI NĂNG đối với các chương trình tiên tiến & Quốc tế CMU PSU CSU PNU)
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17 410(CMU) 2321145031 ĐINH NGỌC TRINH 15/06/1999 NAM 26/07/2017 21,4 100% HP Kỳ 2 10.000.000

18 410(CMU) 2321144726 NGUYỄN HỮU TƯỜNG 24/05/1999 NAM 02/08/2017 20,5 100% HP Kỳ 2 10.000.000

19 105(CSU) 2321610805 NGUYỄN MINH NHẬT 08/05/1999 NAM 01/08/2017 20,3 100% HP Kỳ 2 9.000.000

20 107(CSU) 23204110599 PHẠM THỊ KIM NGÂN 07/09/1999 NỮ 09/08/2017 28,85 100% HP Kỳ 2 9.000.000

21 400(PSU) 2320211817 TRẦN THỊ TUYẾT GIANG 01/01/1999 NỮ 31/07/2017 23 100% HP Kỳ 2 10.000.000

22 407(PSU) 2320715018 NGUYỄN THỊ NGÂN HẠ 23/06/1999 NỮ 29/07/2017 22,6 100% HP Kỳ 2 10.000.000

23 404(PSU) 2321243947 HUỲNH QUANG HUY 03/11/1996 NAM 24/07/2017 24,1 100% HP Kỳ 2 10.000.000

24 409(PSU) 2320711587 TRẦN THỊ MINH KHÁNH 28/03/1999 NỮ 29/07/2017 23,75 100% HP Kỳ 2 10.000.000

25 407(PSU) 2320714006 TRẦN THỊ THU NGỌC 23/12/1999 NỮ 25/07/2017 23,07 100% HP Kỳ 2 10.000.000

26 407(PSU) 2320714778 TRẦN HỒNG NGỌC 17/11/1999 NỮ 27/07/2017 20,5 100% HP Kỳ 2 10.000.000

27 407(PSU) 23202410688 TRẦN THỊ HÀ PHƯƠNG 29/01/1999 NỮ 07/08/2017 21,1 100% HP Kỳ 2 10.000.000

28 407(PSU) 2321715309 PHẠM QUANG 05/02/1999 NAM 01/08/2017 21,9 100% HP Kỳ 2 10.000.000

29 407(PSU) 2320714007 ĐINH NGUYỄN NHƯ QUỲNH 12/06/1999 NỮ 29/07/2017 25 100% HP Kỳ 2 10.000.000

30 409(PSU) 2321213932 NGUYỄN THANH THỌ 02/07/1999 NAM 26/07/2017 20,5 100% HP Kỳ 2 10.000.000

31 400(PSU) 23202110288 ĐỖ THỊ NGUYỆT 04/08/1999 NỮ 07/08/2017 21,5 100% HP Kỳ 2 10.000.000

32 101(CMU) 2321129634 PHẠM LÊ HOÀN 07/03/1999 NAM 31/07/2017 21,45 100% HP Kỳ 2 10.000.000

33 404(PSU) 2320241389 NGUYỄN THỊ HIỀN VY 14/05/1999 NỮ 03/08/2017 21,4 100% HP Kỳ 2 10.000.000

34 405(PSU) 2320250726 ĐINH THỊ TRÀ MY 26/02/1999 NỮ 02/08/2017 21,35 100% HP Kỳ 2 10.000.000

35 405(PSU) 2320250523 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 01/12/1999 NỮ 01/08/2017 21,1 100% HP Kỳ 2 10.000.000

36 405(PSU) 2320250497 TRẦN THIÊN PHƯƠNG 21/09/1999 NỮ 01/08/2017 21 100% HP Kỳ 2 10.000.000

37 405(PSU) 2320250515 NGUYỄN THỊ THANH TUYẾT 18/07/1999 NỮ 04/08/2017 20,05 100% HP Kỳ 2 10.000.000
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38 404(PSU) 2321240639 ĐẶNG QUỐC BÌNH 14/12/1999 NAM 02/08/2017 20 100% HP Kỳ 2 10.000.000

39 409(PSU) 2320711837 MAI THỊ HỒNG HUỆ 27/12/1999 NỮ 02/08/2017 22,65 100% HP Kỳ 2 10.000.000

40 400(PSU) 23202110287 TRẦN THANH HẢI YẾN 29/05/1999 NỮ 07/08/2017 22,35 100% HP Kỳ 2 10.000.000

41 404(PSU) 2320240339 LÊ THỊ NGỌC SƯƠNG 22/01/1999 NỮ 31/07/2017 22,35 100% HP Kỳ 2 10.000.000

42 113(PNU) 2321160722 VÕ HỮU PHÚC 26/01/1999 NAM 02/08/2017 23,1 100% HP Kỳ 2 9.000.000

43 102(CMU) 2320120522 VÕ THỊ KIỀU TRANG 06/03/1999 NỮ 17,4 100% HP Kỳ 2 10.000.000 Khuyết tật

44 105(CSU) 2321619652 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 19/10/1999 NAM 30/07/2017 20 100% HP Kỳ 2 9.000.000 Bổ sung

TỔNG 44 sinh viên

Số tiền bằng chữ: Bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn.

Đà Nẵng, ngày  09 tháng 03 năm 2018

PHÒNG C.TÁC SINH VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH PHÒNG KH -TC HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

NGƯT.LÊ CÔNG CƠ

436.000.000


